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QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH BỂ PCCC

STT Tên hàng hóa - dịch vụ ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền
1 Đào móng bể m3 140,0 68.000 đ 9.520.000 đ
2 Đóng cọc tre (bao gồm vật tư + nhân công) m 3.710,0 9.000 đ 33.390.000 đ
3 Phủ cát đầu cọc (bao gồm vật tư + nhân công) m3 2,9 454.000 đ 1.316.600 đ
4 Đổ bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công) m3 5,8 1.225.800 đ 7.109.640 đ
5 Ghép ván khuôn bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công) m2 3,2 181.600 đ 581.120 đ
6 Lắp dựng cốt thép đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) kg 1.230,0 20.884 đ 25.687.320 đ
7 Ghép ván khuôn đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) m2 6,2 290.560 đ 1.801.472 đ
8 Đổ bê tông đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) m3 15,0 1.820.000 đ 27.300.000 đ
9 Xây gạch thành bể (bao gồm vật tư + nhân công) m3 11,0 2.150.000 đ 23.650.000 đ

10 Trát tường thành bể (bao gồm vật tư + nhân công) m2 75,0 150.000 đ 11.250.000 đ
11 Ghép ván khuôn nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) m2 55,0 181.600 đ 9.988.000 đ
12 Lắp dựng cốt thép nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) kg 850,0 20.884 đ 17.751.400 đ
13 Đổ bê tông nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) m3 9,0 1.725.000 đ 15.525.000 đ
14 Lắp dựng cốt thép miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công) kg 30,0 20.884 đ 626.520 đ
15 Đổ bê tông miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công) m3 0,5 1.997.600 đ 998.800 đ
16 Thang khỉ xuống bể cái 3,0 281.000 đ 843.000 đ
17 Nắp miệng bể cái 1,0 908.000 đ 908.000 đ

18 Láng vữa đáy bể + đánh xi măng lòng bể (bao gồm vật tư + 
nhân công) gói 1,0 19.668.000 đ 19.668.000 đ

19 Đắp cát san lấp quanh bể (bao gồm vật tư + nhân công) m3 50,0 454.000 đ 22.700.000 đ
20 Di chuyển cây giải phóng mặt bằng phục vụ thi công gói 1,0 2.724.000 đ 2.724.000 đ
21 Bơm nước thi công gói 1,0 1.816.000 đ 1.816.000 đ

Tổng 235.154.872 đ
Thuế GTGT (8%) 18.812.390 đ

Thành Tiền 253.967.262 đ


